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KẾ HOẠCH GIÁO DỤC CÁ NHÂN            
1. Những thông tin chung

Họ và tên trẻ:    HUỲNH ANH NGUYÊN KHANG       Nam/nữ:   Nam
Sinh ngày:  02 tháng 07 năm 2017
Họ tên bố:     Huỳnh Anh Toán                    Nghề nghiệp: Nhân viên
Họ tên mẹ:  Đậu Thị Phương Thảo               Nghề nghiệp:  tự do
Số điện thoại liên hệ: 

2. Mục tiêu dài hạn ( từ tháng 01/2021 đến tháng 5/2021)
Trẻ:  Huỳnh Anh Nguyên Khang     Người thực hiện: Nguyễn Xuân Việt
	Lĩnh vực
	Nội dung
	Mục tiêu



	1. Nhận thức
	Làm quen với toán
	Phân biệt vật có tính chất đối lập: to – nhỏ, dài – ngắn, cao – thấp, nặng – nhẹ,…

	
	Làm quen với toán
	Đếm và lấy đúng số lượng đồ vật (PV10)

	
	Nhận biết MTXQ
	Nhận biết các con vật theo sơ đồ tư duy

	2. Ngôn ngữ
	Diễn đạt – nghe hiểu
	Trò chuyện hàng ngày

	
	Diễn đạt
	Đọc chuyện theo tranh

	
	Diễn đạt
	Diễn đạt các sự việc đang diễn ra

	3. Vận động thô
	Vận động  âm nhạc
	Nhảy theo các giai điệu bài hát: nào cùng lắc lư

	
	Đạp xe đạp 3 bánh
	Tự đạp xe đạp ba bánh vòng quanh Trung tâm.

	
	Nhảy
	Nhảy lò cò 3m

	4. Vận động tinh


	Tô màu
	Tô màu các hình vẽ đơn giản (sách phòng chống covid-19


	
	Ghép tranh
	Ghép tranh nhiều mảnh (20- 40 mảnh)

	
	Viết chữ số
	Viết chữ số 1 - 9

	
	Viết chữ
	Viết chữ cái theo mẫu (o, ô, ơ, a, ă, â, e, ê,…..)

	5. Xã hội
	Chào hỏi
	Chủ động chào khi gặp người khác

	
	Chơi 
	Chơi hợp tác với bạn

	
	Chơi bóng
	Ném bắt bóng qua lại với người khác


	                Phụ huynh

	Giáo Viên dạy trẻ
	Phụ trách chuyên môn

	(Ký, ghi rõ họ tên)

	(Ký, ghi rõ họ tên)

Nguyễn Xuân Việt
	(Ký, ghi rõ họ tên)




KẾ HOẠCH GIÁO DỤC CÁ NHÂN THÁNG 01/2021
Trẻ:  Nguyên Khang     Người thực hiện: Nguyễn Xuân Việt
Đánh giá: 0: không làm được, 1: làm được khi có trợ giúp; 2: làm được
	Lĩnh vực
	Mục tiêu


	Các hoạt động


	Đánh giá

	1. Nhận thức
	Phân biệt các vật có tính chất đối lập: to – nhỏ, dài – ngắn
	- Gv và trẻ ngồi tại bàn, Gv đưa ra các cặp đồ vật có kích thước to-nhỏ khác nhau (hình tròn, vuông, tam giác, khối gỗ, bóng, ly,…).
- Gv thu hút sự chú của trẻ, vừa đưa từng đồ vật vừa phân biệt: hình tròn to – hình tròn nhỏ, bóng to – bóng nhỏ,….

- Gv hỏi trẻ: hình to đâu? Hình nhỏ đâu?...

- Gv chờ trẻ chỉ/lấy, Gv gợi ý hỗ trợ khi cần.

- Gv khen ngợi khi trẻ chỉ/lấy đúng hình theo yêu cầu. 

- Khi trẻ phân biệt được các vật to – vật nhỏ, Gv thực hiện tương tự với cặp đồ vật dài – ngắn.
	

	
	Nhận biết các con vật theo sơ đồ tư duy (chó, mèo, bồ câu, vịt, gà).
	- Gv và trẻ ngồi trước bảng từ, Gv đưa ra các thẻ hình các con vật, thu hút sự chú ý của trẻ, hỏi trẻ: con gì đây?, Trẻ gọi tên đúng, Gv cho trẻ dán hình lên bảng.
- Gv tiếp tục đưa ra hình ảnh về nơi ở, thức ăn, ích lợi của các con vật hỏi trẻ: con nào sống ở đây (chuồng chó, ổ mèo, chuồng chim, chuồng gà, trại vịt)? Con nào thích ăn thứ này (khúc xương, cá rán, thóc, cám, giun).

- Gv chờ cho trẻ trả lời rồi mới cho trẻ dán hình ảnh lên bảng tương ứng với các con vật đã biết.

- Lặp lại nhiều lần để trẻ ghi nhớ.  
	

	2. Ngôn ngữ -  Giao tiếp
	Trò chuyện hàng ngày
	Trước khi bắt đầu các nội dung dạy học, GV sử dụng “Sách giao tiếp” để trò chuyện với trẻ:

· Hôm nay là thứ mấy?

· Hôm này thời tiết như thế nào?

· Sáng nay, con ăn gì?

· Ai chở con đi học?

· Bây giờ, con muốn làm gì?

Gv cho trẻ thời gian để suy nghĩ và tự trả lời. 

Gv gợi ý, cho trẻ chỉ hình và nói theo. 

Những thông tin cần kiểm chứng, GV trao đổi trước với phụ huynh để chỉnh sửa lại cho trẻ.
	

	
	Diễn đạt các sự việc đang diễn ra
	- GV  đưa cho trẻ hình các hoạt động và hỏi Trẻ “Bạn ... đang làm gì?”? “Con... đang làm gì?

- Gv cho trẻ thời gian suy nghĩ và trả lời. Khi trẻ chưa biết diễn đạt, Gv gợi ý cho trẻ

- Giúp trẻ diễn đạt lại các sự kiện bằng những cụm từ ngắn gọn, dễ hiểu.

- Động viên, khen ngợi trẻ khi trẻ trả lời đúng
	

	3. Vận động thô
	Nhảy theo các giai điệu bài hát: nào cùng lắc lư
	- GV và trẻ đứng trước gương.
- Gv bật nhạc, làm mẫu 1 - 2 lần, trẻ quan sát

- Gv cầm hai tay của trẻ, hỗ trợ tự phía sau giúp trẻ nhún nhảy theo các giai điệu của bài “Nào cùng lắc lư”: Túm lấy cái tai – mình lắc lư cái đầu, túm lấy cái hông – nào mình cùng lắc lư, vẫy vẫy cái tay – mình vỗ tay cho đều, cúi xuống cái chân – rồi mình nhảy lên thật cao” 

-  Khi trẻ đã quen với nhún nhảy với các giai điệu, Gv để trẻ tự nhún nhảy theo bài hát. 
- Gv vừa hỗ trợ trẻ nhún nhảy vừa động viên, khen ngợi trẻ.
	

	
	Tự đạp xe đạp ba bánh vòng quanh Trung tâm.
	- Gv hỗ trợ trẻ ngồi lên yên xe, yêu cầu: con hãy tập trung chú ý đạp xe đi một vòng quanh hành lang Trung tâm. 

- Gv để trẻ tự đạp, tự điều khiển tay lái (đi thẳng, rẽ phải trái, tránh chướng ngại vật). 

- Gv giám sát, động viên trẻ từ sau,  kịp thời nhắc nhở và hỗ trợ khi cần   
	

	4. Vận động tinh


	Ghép tranh nhiều mảnh (20- 40 mảnh)
	- Gv và trẻ ngồi tại bàn, Gv đưa ra cho trẻ 2 bảng ghép hình (phương tiện giao thông, máy bay) để trẻ lựa chọn.

- Sau khi trẻ lựa chọn, GV cho trẻ nhìn kỹ tranh ghép rồi cùng trẻ đếm 1 – 3, đổ tranh xuống bàn: “Bây giờ mình sẽ ghép tranh PTGT/ máy bay nhé”

- GV dành thời gian để trẻ tự ghép. GV trợ giúp khi cần.

- Khen ngợi khi trẻ tập trung ghép tranh và ghép tốt.
	

	
	Viết chữ cái theo mẫu (o, ô, ơ, a, ă, â)
	- GV và trẻ ngồi tại bàn
- GV vẽ mẫu các chữ cái: o, ô, ơ 

- Gv đưa cho trẻ bút chì, vở viết, yêu cầu “Con hãy viết lại các chữ này”

- Cho trẻ thời gian viết các chữ. Nhắc trẻ chú ý: viết nắn nót và đúng cỡ chữ.

- Động viên, khích lệ trẻ.   

- Tương tự khi viết các chữ: a, ă, â.
	

	5. Xã hội
	Chủ động chào khi gặp người khác
	Trước và sau giờ học, Gv và trẻ đứng đối diện nhau. Khi trẻ chưa hiểu ý,  GV gợi ý bằng cách khoanh tay, chờ trẻ phải ứng. Nếu trẻ vẫn chưa hiểu ý, Gv gợi ý cho trẻ: Con nói gì? – GV chờ cho trẻ trả lời.

- luyện tập nhiều lần trước và sau khi học để tạo cho trẻ thói quen tự giác chào người khác khi gặp và tạm biệt.

- Gv chào lại trẻ và bắt đầu buổi học hoặc kết thúc ra về.
	

	
	Chơi hợp tác với bạn
	- Gv và trẻ đứng trên sàn, cách nhau 1 -2 mét

- Gv viên thu hút sự chú ý của trẻ, “Khang ơi, 1-2-3 bắt bóng nè”, Gv ném bóng qua cho trẻ. Nếu trẻ không chịu bắt bóng, Gv đứng ở khoảng cách gần hơn để có thể ném bóng vào tay của trẻ

- Động viên khích lệ trẻ ném và bắt bóng
	


	Phụ huynh
Ký, ghi rõ họ tên
	Giáo Viên dạy trẻ
Ký, ghi rõ họ tên
	Phụ trách chuyên môn

Ký, ghi rõ họ tên

	
	Nguyễn Xuân Việt
	


KẾ HOẠCH GIÁO DỤC CÁ NHÂN THÁNG 2/2021
Trẻ:  Nguyên Khang     Người thực hiện: Nguyễn Xuân Việt
Đánh giá: 0: không làm được, 1: làm được khi có trợ giúp; 2: làm được
	Lĩnh vực
	Mục tiêu


	Các hoạt động


	Đánh giá

	1. Nhận thức
	Phân biệt các cặp từ đối lập: cao – thấp, nhiều – ít
	- Gv và trẻ ngồi tại bàn, Gv đưa ra các cặp đồ vật có kích thước to-nhỏ khác nhau (cái cây, cột cờ, khối gỗ,… ).

- Gv thu hút sự chú của trẻ, vừa đưa từng đồ vật vừa phân biệt: cây cao – cây thấp, cột cờ cao – cột cờ thấp, khối cao – khối thấp,….

- Gv hỏi trẻ: vật cao đâu? Vật thấp đâu?...

- Gv chờ trẻ chỉ/lấy, Gv gợi ý hỗ trợ khi cần.

- Gv khen ngợi khi trẻ chỉ/lấy đúng hình theo yêu cầu. 

- Khi trẻ phân biệt được các vật cao – vật thấp, Gv thực hiện tương tự với cặp rổ đựng đồ vật nhiều - ít.
	

	
	Nhận biết các con vật theo sơ đồ tư duy (ngựa, dê, cừu, bò, trâu, cá).
	- Gv và trẻ ngồi trước bảng từ, Gv đưa ra các thẻ hình các con vật, thu hút sự chú ý của trẻ, hỏi trẻ: con gì đây?, Trẻ gọi tên đúng, Gv cho trẻ dán hình lên bảng.

- Gv tiếp tục đưa ra hình ảnh về nơi ở, thức ăn, ích lợi của các con vật hỏi trẻ: con nào sống ở đây (chuồng ngựa, chuồng dê, hồ nước,….)? Con nào thích ăn thứ này (bó cỏ, cám gia súc gia cầm).

- Gv chờ cho trẻ trả lời rồi mới cho trẻ dán hình ảnh lên bảng tương ứng với các con vật đã biết.

- Lặp lại nhiều lần để trẻ ghi nhớ.  
	

	2. Ngôn ngữ -  Giao tiếp
	Trò chuyện hàng ngày
	Trước khi bắt đầu các nội dung dạy học, GV sử dụng “Sách giao tiếp” để trò chuyện với trẻ về các sự kiện liên quan đến trẻ: Hôm nay con như thế nào? Sáng nay, con ăn gì?, Ai chở con đi học?, Bây giờ, con muốn làm gì?,….

Gv cho trẻ thời gian để suy nghĩ và tự trả lời. 

Gv gợi ý, cho trẻ chỉ hình và nói theo. 

Những thông tin cần kiểm chứng, GV trao đổi trước với phụ huynh để chỉnh sửa lại cho trẻ.
	

	
	Diễn đạt các sự việc đang diễn ra
	- GV  đưa cho trẻ hình các hoạt động và hỏi Trẻ “Bạn ... đang làm gì?”? “Con... đang làm gì?

- Gv cho trẻ thời gian suy nghĩ và trả lời. Khi trẻ chưa biết diễn đạt, Gv gợi ý cho trẻ

- Giúp trẻ diễn đạt lại các sự kiện bằng những cụm từ ngắn gọn, dễ hiểu.

- Động viên, khen ngợi trẻ khi trẻ trả lời đúng
	

	3. Vận động thô
	Nhảy theo các giai điệu bài hát: nào cùng lắc lư
	- GV và trẻ đứng trước gương.
- Gv bật nhạc, làm mẫu 1 - 2 lần, trẻ quan sát

- Gv cầm hai tay của trẻ, hỗ trợ tự phía sau giúp trẻ nhún nhảy theo các giai điệu của bài “Nào cùng lắc lư”: Túm lấy cái tai – mình lắc lư cái đầu, túm lấy cái hông – nào mình cùng lắc lư, vẫy vẫy cái tay – mình vỗ tay cho đều, cúi xuống cái chân – rồi mình nhảy lên thật cao” 

-  Khi trẻ đã quen với nhún nhảy với các giai điệu, Gv để trẻ tự nhún nhảy theo bài hát. 
- Gv vừa hỗ trợ trẻ nhún nhảy vừa động viên, khen ngợi trẻ.
	

	
	Tự đạp xe đạp ba bánh vòng quanh Trung tâm.
	- Gv hỗ trợ trẻ ngồi lên yên xe, yêu cầu: con hãy tập trung chú ý đạp xe đi một vòng quanh hành lang Trung tâm. 

- Gv để trẻ tự đạp, tự điều khiển tay lái (đi thẳng, rẽ phải trái, tránh chướng ngại vật). 

- Gv giám sát, động viên trẻ từ sau,  kịp thời nhắc nhở và hỗ trợ khi cần   
	

	4. Vận động tinh


	Viết chữ cái (o, ô, ơ)
	- GV và trẻ ngồi tại bàn
- GV vẽ mẫu các chữ cái: o, ô, ơ 

- Gv đưa cho trẻ bút chì, vở viết, yêu cầu “Con hãy viết lại các chữ này”

- Cho trẻ thời gian viết các chữ. Nhắc trẻ chú ý: viết nắn nót và đúng cỡ chữ.

- Động viên, khích lệ trẻ.   
	

	
	Tô màu gọn trong hình vẽ (sách phòng chống Covid-19).
	- Gv và trẻ ngồi tại bàn, Gv đưa ra cho trẻ tập sách tô màu “cùng nhau bảo vệ bản thân và mọi người xung quanh trước đại dịch” và màu sáp. 

- Mỗi buổi học, Gv cho trẻ tô màu một trang sách. 

- Gv cho trẻ tự chọn màu để tô, khi trẻ khó khăn trong việc chọn màu, gv có thể gợi ý để trẻ chọn màu phù hợp với bức tranh.

- Trong khi trẻ tô màu, Gv trò chuyện với trẻ về các sự vật, sự việc diễn ra trong bức tranh (những việc phải làm hang ngày để phòng tránh vi rút Corona).  
	

	5. Xã hội
	Chủ động chào khi gặp người khác
	Trước và sau giờ học, Gv và trẻ đứng đối diện nhau. Khi trẻ chưa hiểu ý,  GV gợi ý bằng cách khoanh tay, chờ trẻ phải ứng. Nếu trẻ vẫn chưa hiểu ý, Gv gợi ý cho trẻ: Con nói gì? – GV chờ cho trẻ trả lời.

- luyện tập nhiều lần trước và sau khi học để tạo cho trẻ thói quen tự giác chào người khác khi gặp và tạm biệt.

- Gv chào lại trẻ và bắt đầu buổi học hoặc kết thúc ra về.
	

	
	Chơi hợp tác với bạn
	- Gv và trẻ đứng trên sàn, cách nhau 1 -2 mét

- Gv viên thu hút sự chú ý của trẻ, “Khang ơi, 1-2-3 bắt bóng nè”, Gv ném bóng qua cho trẻ. Nếu trẻ không chịu bắt bóng, Gv đứng ở khoảng cách gần hơn để có thể ném bóng vào tay của trẻ

- Động viên khích lệ trẻ ném và bắt bóng
	


	Phụ huynh
Ký, ghi rõ họ tên
	Giáo Viên dạy trẻ
Ký, ghi rõ họ tên
	Phụ trách chuyên môn

Ký, ghi rõ họ tên

	
	Nguyễn Xuân Việt
	


KẾ HOẠCH GIÁO DỤC CÁ NHÂN THÁNG 3/2021
Trẻ: Huỳnh Anh Nguyên Khang     Người thực hiện: Nguyễn Xuân Việt
Đánh giá: 0: không làm được, 1: làm được khi có trợ giúp; 2: làm được
	Lĩnh vực
	Mục tiêu


	Các hoạt động


	Đánh giá

	1. Nhận thức
	Phân biệt các vật có tính chất đối lập: nặng – nhẹ
	- Gv và trẻ ngồi tại bàn, Gv đưa ra các cặp đồ vật có trọng lượng nặng – nhẹ khác nhau (khối gỗ - tờ giấy, túi bi sắt – túi bông, bóng gỗ - bóng nhựa).

- Gv thu hút sự chú của trẻ, vừa đưa từng đồ vật vừa phân biệt: nặng – nhẹ, nặng – nhẹ và đưa đồ vật để trẻ cầm trên 2 tay….

- Gv hỏi trẻ: vật nặng đâu? Vật nhẹ đâu?...

- Gv chờ trẻ chỉ/lấy, Gv gợi ý hỗ trợ khi cần.

- Gv khen ngợi khi trẻ chỉ/lấy đúng hình theo yêu cầu. 
	

	
	Đếm và lấy đúng số lượng đồ vật (PV10)
	- GV và trẻ ngồi tại bàn, Gv đưa ra một rổ bi và yêu cầu: Con hãy chú ý lắng nghe và lấy đúng số lượng viên bi cho thầy!
- Gv nêu các yêu cầu: lấy cho thầy 3/4/2/5/1 viên bi.

- Gv cho trẻ thời gian để đếm và lấy bi.

- Nếu trẻ chưa lấy đúng số lượng, Gv hỗ trợ làm lại cùng với trẻ.

- Động viên, khen ngợi khi trẻ lấy đúng số lượng bi được yêu cầu.
	

	2. Ngôn ngữ -  Giao tiếp
	Trò chuyện hàng ngày
	Trước khi bắt đầu các nội dung dạy học, GV sử dụng “Sách giao tiếp” để trò chuyện với trẻ về các sự kiện liên quan đến trẻ: Hôm nay con như thế nào? Sáng nay, con ăn gì?, Ai chở con đi học?, Bây giờ, con muốn làm gì?,….

Gv cho trẻ thời gian để suy nghĩ và tự trả lời. 

Gv gợi ý, cho trẻ chỉ hình và nói theo. 

Những thông tin cần kiểm chứng, GV trao đổi trước với phụ huynh để chỉnh sửa lại cho trẻ.
	

	
	Đọc truyện theo tranh: sóc nâu bạn nhìn thấy gì? 
	- GV và trẻ ngồi cùng phía tại bàn. Gv đưa ta tập sách tranh, que chỉ: “bây giờ chúng ta sẽ cùng đọc chuyện nhé!” 
- Gv hỏi trẻ về các con vật, sự kiện có trong câu chuyện. 

- Gv đọc mẫu 1 – 2 lần, trẻ quan sát.

- Gv đọc chữ, rồi chỉ hình, chờ đợi để trẻ đọc tiếp.

- Gv luôn chờ đợi để trẻ đọc các hình. 

- Động viên, khích lệ trẻ tự đọc khi đến phiên của mình. 

- Hoan hô khi trẻ đọc thuộc và tiếp tục với các câu khác và đọc lại cả bài.
	

	3. Vận động thô
	Nhảy theo các giai điệu bài hát: nào cùng lắc lư
	- GV và trẻ đứng trước gương.
- Gv bật nhạc, làm mẫu 1 - 2 lần, trẻ quan sát

- Gv cầm hai tay của trẻ, hỗ trợ tự phía sau giúp trẻ nhún nhảy theo các giai điệu của bài “Nào cùng lắc lư”: Túm lấy cái tai – mình lắc lư cái đầu, túm lấy cái hông – nào mình cùng lắc lư, vẫy vẫy cái tay – mình vỗ tay cho đều, cúi xuống cái chân – rồi mình nhảy lên thật cao” 

-  Khi trẻ đã quen với nhún nhảy với các giai điệu, Gv để trẻ tự nhún nhảy theo bài hát. 
- Gv vừa hỗ trợ trẻ nhún nhảy vừa động viên, khen ngợi trẻ.
	

	
	Nhảy lò cò 3m
	- Gv và trẻ đứng trên sàn, Gv thu hút sự chú ý của trẻ. Gv yêu cầu: Khang ơi, bây giờ chúng ta sẽ chơi nhảy lò cò nhé! Con nhìn này!
- Gv làm mẫu, trẻ quan sát.

- Gv động viên, khích lệ trẻ làm lại giống mình.

- Khen ngợi khi trẻ cố gắng, thưởng trẻ khi trẻ thực hiện tốt (đạp xe, ăn bánh, dán tiker)
	

	4. Vận động tinh


	Viết chữ cái đơn: o, ô, ơ 
	- GV và trẻ ngồi tại bàn
- GV vẽ mẫu các chữ cái: o, ô, ơ
- Gv đưa cho trẻ bút chì, vở viết, yêu cầu “Con hãy viết lại các chữ này”

- Cho trẻ thời gian viết các chữ. Nhắc trẻ chú ý: viết nắn nót và đúng cỡ chữ.

- Động viên, khích lệ trẻ.   
	

	
	Viết chữ số (1,2,3,4,5)
	- GV và trẻ ngồi tại bàn
- GV vẽ mẫu các chữ số: 1,2,3,4,5

- Gv đưa cho trẻ bút chì, vở viết, yêu cầu “Con hãy viết lại các chữ số này”

- Cho trẻ thời gian viết các chữ số. Nhắc trẻ chú ý: viết nắn nót và đúng cỡ chữ.

- Động viên, khích lệ trẻ.   
	

	5. Xã hội
	Chủ động chào khi gặp người khác
	Trước và sau giờ học, Gv và trẻ đứng đối diện nhau. Khi trẻ chưa hiểu ý,  GV gợi ý bằng cách khoanh tay, chờ trẻ phải ứng. Nếu trẻ vẫn chưa hiểu ý, Gv gợi ý cho trẻ: Con nói gì? – GV chờ cho trẻ trả lời.

- luyện tập nhiều lần trước và sau khi học để tạo cho trẻ thói quen tự giác chào người khác khi gặp và tạm biệt.

- Gv chào lại trẻ và bắt đầu buổi học hoặc kết thúc ra về.
	

	
	Chơi hợp tác với bạn
	- Gv và trẻ đứng trên sàn, cách nhau 1 -2 mét

- Gv viên thu hút sự chú ý của trẻ, “Khang ơi, 1-2-3 bắt bóng nè”, Gv ném bóng qua cho trẻ. Nếu trẻ không chịu bắt bóng, Gv đứng ở khoảng cách gần hơn để có thể ném bóng vào tay của trẻ

- Động viên khích lệ trẻ ném và bắt bóng
	


	                Phụ huynh

	                   Giáo Viên dạy trẻ
	              Phụ trách chuyên môn

	(Ký, ghi rõ họ tên)

	(Ký, ghi rõ họ tên)

Nguyễn Xuân Việt

	(Ký, ghi rõ họ tên)




KẾ HOẠCH GIÁO DỤC CÁ NHÂN THÁNG 4/2021
Trẻ: Huỳnh Anh Nguyên Khang     Người thực hiện: Nguyễn Xuân Việt
Đánh giá: 0: không làm được, 1: làm được khi có trợ giúp; 2: làm được
	Lĩnh vực
	Mục tiêu


	Các hoạt động


	Đánh giá

	1. Nhận thức
	Phân biệt các vật có tính chất đối lập: nặng – nhẹ
	- Gv và trẻ ngồi tại bàn, Gv đưa ra các cặp đồ vật có trọng lượng nặng – nhẹ khác nhau (khối gỗ - tờ giấy, túi bi sắt – túi bông, bóng gỗ - bóng nhựa).

- Gv thu hút sự chú của trẻ, vừa đưa từng đồ vật vừa phân biệt: nặng – nhẹ, nặng – nhẹ và đưa đồ vật để trẻ cầm trên 2 tay….

- Gv hỏi trẻ: vật nặng đâu? Vật nhẹ đâu?...

- Gv chờ trẻ chỉ/lấy, Gv gợi ý hỗ trợ khi cần.

- Gv khen ngợi khi trẻ chỉ/lấy đúng hình theo yêu cầu. 
	

	
	Viết số tương ứng với nhóm số lượng vật
(Phạm vi 10)
	- Gv và trẻ ngồi tại bàn, Gv vẽ sẵn trong vở học của trẻ các nhóm đồ vật (chấm bi, ngôi sao, trái tim, bông hoa,….).

- Gv làm mẫu: đếm, khái quát số lượng vật có trong nhóm và ghi chữ số tương ứng.

- Gv cùng làm với trẻ.

- Gv để trẻ tự đếm, tự ghi chữ số tương ứng.
	

	2. Ngôn ngữ -  Giao tiếp
	Trò chuyện hàng ngày
	Trước khi bắt đầu các nội dung dạy học, GV sử dụng “Sách giao tiếp” để trò chuyện với trẻ:

· Hôm nay là thứ mấy?

· Hôm này thời tiết như thế nào?

· Sáng nay, con ăn gì?

· Ai chở con đi học?

· Bây giờ, con muốn làm gì?

Gv cho trẻ thời gian để suy nghĩ và tự trả lời. 

Gv gợi ý, cho trẻ chỉ hình và nói theo. 

Những thông tin cần kiểm chứng, GV trao đổi trước với phụ huynh để chỉnh sửa lại cho trẻ.
	

	
	Đọc truyện theo tranh: mèo hoa bạn nghe thấy gì?
	- GV và trẻ ngồi cùng phía tại bàn. Gv đưa ta tập sách tranh, que chỉ: “bây giờ chúng ta sẽ cùng đọc chuyện nhé!” 
- Gv hỏi trẻ về các con vật, sự kiện có trong câu chuyện. 

- Gv đọc mẫu 1 – 2 lần, trẻ quan sát.

- Gv đọc chữ, rồi chỉ hình, chờ đợi để trẻ đọc tiếp.

- Gv luôn chờ đợi để trẻ đọc các hình. 

- Động viên, khích lệ trẻ tự đọc khi đến phiên của mình. 

- Hoan hô khi trẻ đọc thuộc và tiếp tục với các câu khác và đọc lại cả bài.
	

	3. Vận động thô
	Nhảy theo các giai điệu bài hát: nào cùng lắc lư
	- GV và trẻ đứng trước gương.
- Gv bật nhạc, làm mẫu 1 - 2 lần, trẻ quan sát

- Gv cầm hai tay của trẻ, hỗ trợ tự phía sau giúp trẻ nhún nhảy theo các giai điệu của bài “Nào cùng lắc lư”: Túm lấy cái tai – mình lắc lư cái đầu, túm lấy cái hông – nào mình cùng lắc lư, vẫy vẫy cái tay – mình vỗ tay cho đều, cúi xuống cái chân – rồi mình nhảy lên thật cao” 

-  Khi trẻ đã quen với nhún nhảy với các giai điệu, Gv để trẻ tự nhún nhảy theo bài hát. 
- Gv vừa hỗ trợ trẻ nhún nhảy vừa động viên, khen ngợi trẻ.
	

	
	Nhảy lò cò 3m
	- Gv và trẻ đứng trên sàn, Gv thu hút sự chú ý của trẻ. Gv yêu cầu: Khang ơi, bây giờ chúng ta sẽ chơi nhảy lò cò nhé! Con nhìn này!

- Gv làm mẫu, trẻ quan sát.

- Gv động viên, khích lệ trẻ làm lại giống mình.

- Khen ngợi khi trẻ cố gắng, thưởng trẻ khi trẻ thực hiện tốt (đạp xe, ăn bánh, dán tiker)
	

	4. Vận động tinh


	Viết chữ cái: a, ă, â, 
	- GV và trẻ ngồi tại bàn
- GV vẽ mẫu các chữ số: a, ă, â

- Gv đưa cho trẻ bút chì, vở viết, yêu cầu “Con hãy viết lại các chữ này”

- Cho trẻ thời gian viết các chữ. Nhắc trẻ chú ý: viết nắn nót và đúng cỡ chữ.

- Động viên, khích lệ trẻ.   
	

	
	Viết chữ số (1,2,3,4,5)
	- GV và trẻ ngồi tại bàn
- GV vẽ mẫu các chữ số: 1,2,3,4,5

- Gv đưa cho trẻ bút chì, vở viết, yêu cầu “Con hãy viết lại các chữ số này”

- Cho trẻ thời gian viết các chữ số. Nhắc trẻ chú ý: viết nắn nót và đúng cỡ chữ.

- Động viên, khích lệ trẻ.   
	

	5. Xã hội
	Chủ động chào khi gặp người khác
	Trước và sau giờ học, Gv và trẻ đứng đối diện nhau. Khi trẻ chưa hiểu ý,  GV gợi ý bằng cách khoanh tay, chờ trẻ phải ứng. Nếu trẻ vẫn chưa hiểu ý, Gv gợi ý cho trẻ: Con nói gì? – GV chờ cho trẻ trả lời.

- luyện tập nhiều lần trước và sau khi học để tạo cho trẻ thói quen tự giác chào người khác khi gặp và tạm biệt.

- Gv chào lại trẻ và bắt đầu buổi học hoặc kết thúc ra về.
	

	
	Chơi hợp tác với bạn
	- Gv và trẻ đứng trên sàn, cách nhau 1 -2 mét

- Gv viên thu hút sự chú ý của trẻ, “Khang ơi, 1-2-3 bắt bóng nè”, Gv ném bóng qua cho trẻ. Nếu trẻ không chịu bắt bóng, Gv đứng ở khoảng cách gần hơn để có thể ném bóng vào tay của trẻ

- Động viên khích lệ trẻ ném và bắt bóng
	


	                Phụ huynh

	                   Giáo Viên dạy trẻ
	              Phụ trách chuyên môn

	(Ký, ghi rõ họ tên)

	(Ký, ghi rõ họ tên)

Nguyễn Xuân Việt

	(Ký, ghi rõ họ tên)




BÁO CÁO TIẾN BỘ CỦA TRẺ
Từ tháng 01/2021 đến tháng 4/2021
Trẻ:  Huỳnh Anh Nguyên Khang     Người thực hiện: Nguyễn Xuân Việt
I. Đánh giá

1. Ngôn ngữ -  Giao tiếp
Trẻ đã chủ động trong giao tiếp (con chào thầy, thầy giúp con, không thích tô màu, không thích khóa cửa…). Biết nói để thể hiện nhu cầu của mình khi muốn chơi đồ chơi, đi vệ sinh, uống nước. Tuy nhiên, trẻ bị ngọng nhiều, phát âm chưa rõ, chưa tròn.  
2.  Vận động tinh,  Phối hợp tay – mắt
Trẻ có thể cầm bút đúng cách để viết các chữ cái, chữ số, tô mầu gọn trong hình vẽ. Trẻ có thể ghép tranh nhiều mảnh (12-24 mảnh), xâu hạt nhỏ, xé dán giấy làm hoa trang trí.  
4. Nhận thức

Trẻ có thể ghép đúng chữ số với nhóm đồ vật, nghe và lấy đúng số lượng đồ vật (PV5), nhìn chữ số và vẽ đúng số lượng chấm tròn tương ứng,... Trẻ có nhận thức cơ bản về MTXQ (các con vật, đồ dùng, phương tiện giao thông, quả,...) 
5.  Hành vi

 Trẻ có thể ngồi học tập trung trong suốt buổi học. Trẻ tránh giao tiếp mắt. Đôi khi trẻ tự phát thích làm theo ý mình. Trẻ có thể phản đối gay gắt khi không được đáp ứng, không được thỏa mãn nhu cầu làm việc gì đó.
II. Định hướng can thiệp tiếp theo

- Tăng kỹ năng giao tiếp chủ động, giảm hành vi nhại lời.

- Tăng khả năng tập trung chú ý, nghe và thực hiện yêu cầu của người khác.

- Làm quen với kiến thức học đường: toán, tiếng Việt
	Phụ huynh
(Ký, ghi rõ họ tên)
	Giáo viên dạy trẻ
(Ký, ghi rõ họ tên)
Nguyễn Xuân Việt
	Phụ trách chuyên môn
(Ký, ghi rõ họ tên)
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